
Số lượng Số lớp
Số

HS/lớp
NV1 NV2 Số lượng Số lớp

Số

HS/lớp
Tuyển 

thẳng

Xét tuyển

4,766 2,500 58 2,478 50 44 0

01 Chuyên Hùng Vương 841 280 8 35 244 39

02 Võ Minh Đức 1070 675 15 45 15.20 15.30 680 15 45

03 An Mỹ 1063 540 12 45 15.55 15.70 542 12 45 2

04 Bình Phú 1033 600 14 43 13.85 13.90 606 14 43

05 Nguyễn Đình Chiểu 759 405 9 45 14.25 14.35 406 9 45 3

3,678 2,300 54 2,295 54 15 1

06 Trịnh Hoài Đức 787 455 13 35 22.05 22.10 454 13 35 6

07 Nguyễn Trãi 902 630 14 45 15.85 16.00 625 14 45 5 1

08 Trần Văn Ơn 1022 540 12 45 14.40 14.50 541 12 45 3

30 Lý Thái Tổ 967 675 15 45 13.80 13.85 675 15 45 1

4,579 2,140 48 2,143 48 15 0

09 Dĩ An 988 520 12 43 21.40 22.00 513 12 44 12

10 Nguyễn An Ninh 1180 495 11 45 15.40 15.55 497 11 45

11 Bình An 1105 450 10 45 16.50 16.55 453 10 45 2

29 Nguyễn Thị Minh Khai 1306 675 15 45 16.90 16.95 680 15 45 1

2,356 1,300 31 1,305 31 1 0

12 Tân Phước Khánh 746 450 11 41 15.65 15.70 450 11 41

13 Thái Hoà 796 450 10 45 13.50 13.65 453 10 45 1

14 Huỳnh Văn Nghệ 814 400 10 40 14.90 15.05 402 10 40

745 620 15 617 15 3

15 Thường Tân 169 130 3 43 12.10 12.20 130 3 43

16 Lê Lợi 257 250 6 42 13.15 13.25 249 6 42 1

17 Tân Bình 319 240 6 40 13.50 13.80 238 6 40 2

1,372 1,100 26 1,095 26 11 0

18 Phước Vĩnh 715 540 12 45 11.35 11.50 537 12 45 6

19 Nguyễn Huệ 218 160 4 40 11.20 11.25 159 4 40 1

20 Tây Sơn 204 160 4 40 11.80 11.90 159 4 40 2

27 Phước Hoà 235 240 6 40 11.40 11.60 240 6 40 2

1,993 1,125 25 1,124 25 5 0

21 Bến Cát 1371 675 15 45 15.25 15.50 675 15 45 4

22 Tây Nam 622 450 10 45 13.35 13.40 449 10 45 1

1,088 675 15 676 15

23 Bàu Bàng 1088 675 15 45 12.00 12.05 676 15 45

1,482 990 24 1,054 24 3 0

24 Thanh Tuyền 315 200 5 40 12.15 12.25 223 5 45 2

25 Dầu Tiếng 528 390 9 43 11.55 11.75 390 9 43

26 Minh Hòa 369 240 6 40 12.25 12.45 260 6 44 1

28 Long Hòa 270 160 4 40 11.95 12.00 180 4 45

22,059 12,750 296 12,786 97 1
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